


KẾ HOẠCH GIÁO  DỤC CHỦ ĐIỂM
Bé đi khắp mọi nơi bằng các phương tiện giao thông 
Thực hiện trong 3 tuần từ ngày 23/3 đến ngày 10/4 năm 2026
	

	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	I .Lĩnh vực phát triển thể chất

	* Dinh dưỡng và sức khỏe


	MT1:Trẻ khỏe mạnh cân nặng chiều 
cao phát triển bình thường theo lứa tuổi 

Trẻ trai: Cân nặng: 11,3kg – 18,3kg
             Chiều cao: 88,7 – 103,5 cm
Trẻ gái: Cân nặng: 10,8 – 18,1kg                                                                                                       
             Chiều cao: 87,4 – 102,7 cm

	- Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau.
- Tập luyện nề nếp thói quen tốt trong ăn uống.
-Cân đo theo dõi sức khỏe trẻ lần 3
-Tập các bài tập thường xuyên 
-Vệ sinh trong ăn uống ,vệ sinh cá nhân sạch sẽ

	Hoạt  động tổ chức bữa ăn 



-Cân đo trẻ theo lịch 


-Hoạt động thể dục 
-Hoạt động vệ sinh hàng ngày 

	MT7. Trẻ chấp nhận: Đội - Mặc quần áo, đi dép, đi vệ sinh, cởi quần áo khi bị bẩn, bị ướt; mặc quần áo ấm khi trời lạnh...
- Rèn kỹ năng cho trẻ: Tập đi dày, đi dép, đi tất...mũ khi ra nắng; đi giày dép; mặc quần áo ấm khi trời lạnh

	- Mặc quần áo, đi dép, đi vệ sinh, cởi quần áo khi bị bẩn, bị ướt; mặc quần áo ấm khi trời lạnh...
- Rèn kỹ năng cho trẻ: Tập đi dày, đi dép, đi tất...
	Cô giáo dục trẻ mọi lúc mọi nơi
-Rèn thói quyen mặc quần áo, đi dép, đi vệ sinh, cởi quần áo khi bị bẩn, bị ướt; mặc quần áo ấm khi trời lạnh...
- Rèn kỹ năng cho trẻ: Tập đi dày, đi dép, đi tất





	*Phát triển vận động


	MT8. Trẻ thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục




	- Hô hấp: Tập hít vào, thở ra.
- Tay: Giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.
· Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước, nghiêng người sang 2 bên, vặn người sang 2 bên.
- Chân: Ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân.
	Tập thể dục buổi sáng 
Tập kết hợp bài 
Đường và chân: Máy Bay






	 MT9. Trẻ biết giữ thăng bằng khi thực hiện các vận động đi, chạy thay đổi tốc độ nhanh chậm theo cô hoặc đi trong đường hẹp có bê vật trên tay.

	Tập đi, chạy: 
- Đi bước vào các ô
-Chạy theo hướng thẳng 

	Chơi tập có chủ định :
VĐCB:Đi bước vào các ô
 TCVĐ: lăn bóng cho bạn
 VĐCB: Chạy theo hướng thẳng 
TCVĐ:Máy bay  

	MT 11. Trẻ biết phối hợp tay, chân, cơ thể trong khi thực hiện vận động bò để giữ được vật đặt trên lưng

	-. Tập bò, trườn: 
Bò qua vật cản

	Chơi tập có chủ định :
VĐCB: Bò qua vật cản
TCVĐ:  Máy bay
 

	 MT14. Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay - mắt trong các hoạt động:
	- Đóng cọc bàn gỗ
Nhón nhặt đồ vật
Tập xâu, luồn dây, cài, cởi cúc, buộc dây 
Chắp ghép hình 
Chồng, xếp 6 - 8 khối... 
Tập cầm bút tô, vẽ 
- Lật mở trang sách... 
- Nhào đất nặn; vẽ tổ chim; xâu vòng tay, chuỗi đeo cổ.                             
 
	Chơi, hoạt động ở các góc 
Góc hoạt động với đồ vật 
Xâu vòng ,xếp hình ô tô ,tàu hỏa …
Luồn cúc áo 
Xếp chồng ,xếp cạnh 
Lật giở trang sách xem tranh ảnh về chủ đề 
Góc nghệ thuật 
Tô màu tranh về chủ đề .nặn bánh xe…

	
	
	

	
II.Lĩnh vực phát triển nhận thức

	MT19. Trẻ biết tên và một vài đặc điểm nổi bật của phương tiện giao thông quen thuộc

	-* Tên, đặc điểm nổi bật và công dụng của phương tiện giao thông gần gũi
 NBTN:
- Phương tiện giao thông đường bộ: Xe đạp, xe máy, xe ô tô, xe xích lô…
- Phương tiện giao thông đường hàng không, đường sắt: Máy bay, tàu hỏa…
- Phương tiện giao thông đường thủy: Thuyền buồm, tàu thủy, ca nô…
 NBPB:
- Xe 2 bánh, xe 4 bánh
- Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng… 
	Chơi tập có chủ định
Nhận biết tập nói 
 -Xe đạp -Xe máy
-Tàu thủy -Thuyền buồm 
- Trò chuyện sáng theo phương pháp UNIS các loại phương tiện giao thông

	II. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ :

	MT28. Trẻ thực hiện được nhiệm vụ gồm 2 - 3 hành động. Ví dụ: “Cháu cất đồ chơi lên giá rồi đi rửa tay!”
	· Nghe và thực hiện các yêu cầu bằng lời nói. 
Ví dụ: “Cháu cất đồ chơi lên giá rồi đi rửa tay!”



	Hoạt động mọi lúc mọi nơi 
Tập cho trẻ biết nghe lời cô giáo 
Chơi hoạt động ở các góc 
Tập cho trẻ lấy cất đồ chơi đúng nơi quy định

	MT29. Trẻ hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản: Trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật


	- Kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần, có gợi ý.
	Chơi tập có chủ định 
Chuyện :
-Chuyến du lịch của chú gà trống choai 



	MT31. Trẻ đọc được bài thơ, đoạn thơ với sự giúp đỡ của cô giáo.
	- Nghe các bài thơ, đồng dao, ca dao, hò vè, câu đố, bài hát và truyện ngắn.
- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 3-4 tiếng.

	Chơi tập có chủ định 
Thơ:
- Xe đạp 
- Con tàu 
Đọc bài đồng giao 
Đi cầu đi quán 

	4. Lĩnh vực phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ

	MT44:. Trẻ chơi thân thiện cạnh trẻ khác.
	Chơi thân thiện với bạn: Chơi cạnh bạn, không tranh giành đồ chơi với bạn.

	Chơi hoạt động ở các góc 
Góc thao tác vai 
(Chơi bế em , khuấy bột cho em bé , nghe điện thoại ….)

	. MT46. Trẻ hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/bản nhạc quen thuộc. Sử dụng một số dụng cụ âm nhạc khi hát.
	
- Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ
- Hát và tập vận động đơn giản theo nhạc

	Chơi tập có chủ định
+DH: Em tập lái ô tô(nguyễn văn tý)
Trò chơi : Thi ai giỏi
+NH: NDTT: Em đi chơi thuyền (Trần kiết tường)
NDKH : VĐTN : lái ô tô 
+NDTT:NH: Anh phi công ơi

	                            
	
	VĐTN: Đoàn tàu nhỏ xíu(mộng lân)

	MT47. Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, ( cầm bút, di màu, vẽ nguệch ngoạc)
	- Vẽ các đường nét khác nhau, di màu, nặn, xé, vò, xếp hình (Cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc).

	Chơi tập có chủ định
Tạo hình :
-Tô màu ô tô 
- Tô màu mũ bảo hiểm 
-Nặn bánh xe 
- HĐVĐV :
Xếp tàu hỏa 
Chơi hoạt động ở các góc: 
GNT:Tô màu , vẽ ,nặn  các sản phẩm nói về chủ đề
GHĐVĐV: xếp ô tô, xếp tàu hỏa Xem tranh về chủ đề 






KẾ HOẠCH  CHĂM SÓC GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NHÁNH
                         PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
                        (Thực  hiện 1 tuần từ ngày 23/3 đến ngày 27/3/2026
	    Thứ
H Đ    
	Thứ 2
	Thứ 3

	Thứ 4
	Thứ 5

	Thứ 6


	
Đón trẻ 
	- Đón trẻ : Cô đến lớp trước 15 phút để quét dọn trong và ngoài lớp  trẻ đến lớp cô đón trẻ 
-Chơi tự chọn: Cho trẻ chơi với đồ chơi,hoặc nghe nhạc về chủ đề
- Thể dục sáng tập với bài  : Đường và chân
- Điểm danh :Cô điểm danh theo sổ gọi tên chốt số trẻ đi học , báo suất ăn trong ngày              

	Chơi tập  có chủ định
	 LVPTNT 
NBTN
Xe đạp 
Xe máy



	LVPTTC
PTVĐ
VĐCB: 
Đi bước vào các ô
TCVĐ: Lăn bóng cho bạn

	 LVPTTM
Tạo hình :
Tô màu ô tô (Mẫu

	 LVPTNN 
Thơ 
xe đạp


	LVPTTC-XH-TM
ÂN :  DH
 Em tập lái ô tô (nguyễn văn tý)
Trò chơi : Thi ai giỏi


	Địa điểm 
	Trong lớp học 
	Ngoài sân trường 
	Trong lớp học 
	Trong lớp học 
	Trong lớp học 

	Chơi hoạt  động ở các  góc 

	Góc thao tác vai: bế em,cho em ăn,ru em ngủ
- Góc hoạt động với đồ vật: Chơi lô tô về các PTGT, lồng hộp, hình tròn hình vuông ,Xâu vòng  
- Góc vận động. Bánh xe quay ,Chơi với bóng, vặn nắp chai, bowling
- Góc nghệ thuật: trẻ tô màu tranh, nặn bánh xe ô tô , múa hát về chủ đề

	Dạo chơi ngoài trời

	- .Quan sát có mục đích :T1 :Quan sát xe đạp điện , xe ô tô con  ,ô tô tải, xe ô tô cảnh sát,  giao lưu trò chơi vận động với nhóm cô thảo 
2. Trò chơi vận động :chim sẻ và ô tô , Bánh xe quay, 
3. Chơi tự do :  Chơi với xích đu , cầu trượt . Chơi với các loại nguyên vật liệu

	Ăn ngủ
	- Động viên trẻ ăn các món ăn ở trường và ăn hết suất.
- Cho trẻ rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh.
- Lau miệng sau ki ăn.Trẻ được ngủ đủ giấc 

	
Chơi tập buổi chiều 

	1PBTCM 
TC:Chim sẻ và ô tô 
2.Chơi tự chọn 
	1.Củng cố bài cũ: NBTN
Xe đạp, xe máy 
2. Chơi tự chọn 
	Chơi ở các góc 
Nghệ thuật , góc hoạt động với đồ vật 
	LQBM
DH
 Em tập lái ô tô (nguyễn văn tý)

	1.Vệ sinh Đồ dùng đồ chơi
2.Nêu gương cuối tuần


                          KẾ HOẠCH  CHĂM SÓC GIÁO DỤC 
CHỦ ĐỀ NHÁNH:PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY
(thực hiện từ ngày 30 /3-> 03/ 4/ 2026)
	    Thứ
H Đ    
	Thứ 2
	Thứ 3

	Thứ 4
	Thứ 5

	Thứ 6


	
Đón trẻ 
	- Đón trẻ : Cô đến lớp trước 15 phút để quét dọn trong và ngoài lớp  trẻ đến lớp cô đón trẻ 
-Chơi tự chọn: Cho trẻ chơi với đồ chơi,hoặc nghe nhạc về chủ đề
- Thể dục sáng tập với bài  : Đường và chân
- Điểm danh :Cô điểm danh theo sổ gọi tên chốt số trẻ đi học , báo suất ăn trong ngày              

	Chơi tập  có chủ định
	 LVPTNT 
NBTN: Tàu thủy,
Thuyền buồm  
	LVPTTC
VĐCB: 
Bò qua vật cản
TCVĐ
Chèo thuyền
	 LVPTTC-XH-TM
Tô màu mũ bảo hiểm 
(Mẫu)  
	 LVPTNN 
Chuyện  
Chuyến  du lịch của chú gà trống choai 
	LVPTTC-XH-TM
ÂN :
NDTT :NH
Em đi chơi thuyền 
VĐTN : Lái ô tô 

	Địa điểm 
	Trong lớp học 
	Ngoài sân trường 
	Trong lớp học
	Trong lớp học
	Trong lớp học

	Chơi hoạt  động ở các  góc 

	- Góc thao tác vai: Tập bế em, cho em ăn, ru em ngủ
- Góc vận động: Chơi với vòng, bóng, chèo thuyền, một đoàn tàu.
- Góc nghệ thuật: Nặn,tô màu,hát múa bài hát về chủ đề
- Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng, xâu hạt, xếp hình. xem tranh và g tên PTGT,xếp thuyền 

	Dạo chơi ngoài trời

	- QSCMĐ: Quan sát thuyền thúng, Quan sát ca nô, Dạo chơi tham quan, cây xoài,giao lưu trò chơi vận động với nhóm cô thảo 
 TCVĐ: Chim sẻ và ô tô , chèo thuyền ....
CTD: chơi với các loại vật liệu, Xích đu , cầu trượt

	Ăn ngủ
	- Động viên trẻ ăn các món ăn ở trường và ăn hết suất.
- Cho trẻ rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh.
- Lau miệng sau ki ăn.Trẻ được ngủ đủ giấc 

	
Chơi tập buổi chiều 

	1.Làm quen trò chơi chèo thuyền 
2.Chơi tự chọn
	1.Củng cố bài cũ:
NBTN:Tàu thủy,
Thuyền buồm
2. Chơi theo ý thích
	1.LQBM
Chuyến  du lịch của chú gà trống choai
2.Chơi ở vườn cổ tích
	1.Cho trẻ chơi ở góc thao tác vai và góc vận động 
2. Chơi  ở khu trải nghiệm
	1.Vệ sinh Đồ dùng đồ chơi
2.Nêu gương cuối tuần


                  KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC:CHỦ ĐỀ NHÁNH
PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG 
(thực hiện từ ngày 05/4->10/4/ 2026)
	    Thứ
H Đ    
	Thứ 2
	Thứ 3

	Thứ 4
 
	Thứ 5

	Thứ 6


	
Đón trẻ 
	- Đón trẻ : Cô đến lớp trước 30 phút để quét dọn trong và ngoài lớp  trẻ đến lớp cô đón trẻ 
- Chơi tự chọn: Trẻ chơi tự do hoặc nghe nhạc về chủ đề 
- Thể dục sáng tập với bài  : “Máy bay ”
- Điểm danh :Cô điểm danh theo sổ gọi tên chốt số trẻ đi học , báo suất ăn trong ngày

	Chơi tập  có chủ định
	LVPTNT 
NBTN 
Trò chuyện sáng theo phương pháp UNIS Các loại phương tiện giao thông 
	LVPTTC
VĐCB: 
Chay theo hướng thẳng 
TCVĐ
Máy bay 
	LVPTTC-XH-TM
HĐVĐV
Xếp tàu hỏa 
	LVPTNN 
Thơ 
 Con tàu

	LVPTTC-XH-TM
Âm nhạc:
NDKH:VĐTN
Đoàn tàu nhỏ xíu(mộng lân)
NDTT:NH
Anh phi công ơi


	Địa điểm 
	Trong lớp học 
	Ngoài sân trường 
	Trong lớp học
	Trong lớp học
	Trong lớp học

	
Chơi hoạt  động  góc 

	- Góc thao tác vai: Tập bế em, cho em ăn, ru em ngủ
- Góc vận động: Chơi với vòng, bóng, Máy bay, nu na nu nống,...
- Góc nghệ thuật: Tô màu,nặn,hát các bài hát về chủ đề
- Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng, xâu hạt, xếp hình. Xem sách, truyện tranh

	
 Dạo chơi  ngoài trời 

	QSCMĐ: Quan sát đoàn tàu, Quan sát cây hoa dâm bụt, ô tô con
Quan sát thời tiết, giao lưu trò chơi vận động với nhóm cô thảo 
TCVĐ: Máy bay , bánh xe quay,
CTD: chơi với các loại vật liệu, Xích đu , cầu trượt 

	Ăn ngủ 
	- Động viên trẻ ăn các món ăn ở trường và ăn hết suất.
- Cho trẻ rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh
- Lau miệng sau ki ăn.Trẻ được ngủ đủ giấc 

	
Chơi tập buổi chiều 




	PBTCM
Trò chơi vận động
Máy bay 
	1.Cho trẻ thực hiện vở bài tập toán
2. Chơi tự chọn
	1.Làm quen bài mới 
Thơ 
Con tàu

	1.Cho trẻ chơi trò chơi dân gian
Lộn cầu vồng 
2. Chơi tự chọn
	
1.Vệ sinh ĐDĐC
2.nêu gương cuối tuần 










